
Top 100 tính từ bằng tiếng Đức
99 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Häufig A2
/ˈhɔɪ̯fɪç/

Thường xuyên B1–B2

2 Verschieden A2
/fɛɐ̯ˈʃiːdn̩/

Khác biệt B1–B2

3 Ähnlich A2
/ˈɛːnlɪç/

Tương tự B1–B2

4 Typisch A2
/ˈtyːpɪʃ/

Đặc trưng B1–B2

5 Unbekannt A2
/ˈʔʊnbəˌkant/

Không rõ B1–B2

6 Notwendig A2
/ˈnoːtˌvɛndɪç/

Cần thiết B1–B2

7 Egal A2
/eˈɡaːl/

Không vấn đề gì A1–A2

8 Gut A1
/ɡuːt/

Tốt A1–A2

9 Schlecht A1
/ˈʃlɛçt/

Xấu A1–A2

10 Teuer A1
/ˈtɔʏ̯ɐ/

Đắt A1–A2

11 Falsch A1
/ˈfalʃ/

Không đúng A1–A2

12 Richtig A1
/ˈʁɪçtɪç/

Đúng đắn A1–A2

13 Glücklich A1
/ˈɡlʏklɪç/

hạnh phúc A1–A2

14 Traurig A1
/ˈtʁaʊ̯ʁɪç/

Buồn A1–A2

15 Müde A1
/ˈmyːdə/

Mệt A1–A2

16 Schön A1
/ˈʃøːn/

Đẹp A1–A2

17 Groß A1
/ɡʁoːs/

Lớn A1–A2

18 Klein A1
/klaɪ̯n/

Bé nhỏ A1–A2

19 Alt A1
/alt/

Già A1–A2

20 Neu A1
/ˈnɔʏ̯/

Mới A1–A2

21 Heiß A1
/haɪ̯s/

Nóng A1–A2
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22 Kalt A1
/kalt/

Lạnh A1–A2

23 Warm A1
/vaʁm/

Ấm A1–A2

24 Krank A1
/kʁaŋk/

Đau ốm A1–A2

25 Langsam A1
/ˈlaŋzaːm/

Chậm A1–A2

26 Zufrieden A2
/tsuˈfʁiːdən/

Thỏa mãn A1–A2

27 Laut A1
/laʊ̯t/

Ồn ào A1–A2

28 Leise A1
/ˈlaɪ̯zə/

Khẽ tiếng A1–A2

29 Hell A1
/hɛl/

Sáng sủa A1–A2

30 Dunkel A1
/ˈdʊŋkəl/

Tối tăm A1–A2

31 Schwierig A1
/ˈʃviːʁɪç/

Khó A1–A2

32 Wichtig A1
/ˈvɪçtɪç/

Quan trọng A1–A2

33 Beschäftigt A2
/bəˈʃɛftɪçt/

Bận A1–A2

34 Ernst A2
/ˈɛʁnst/

Nghiêm túc B1–B2

35 Locker B1
/ˈlɔkɐ/

Thoải mái B1–B2

36 Kreativ B1
/kʁeaˈtiːf/

Sáng tạo B1–B2

37 Wertvoll B1
/ˈveːɐ̯tˌfɔl/

Có giá trị lớn B1–B2

38 Einzigartig B1
/ˈaɪ̯ntsɪçˌʔaːɐ̯tɪç/

Độc nhất B1–B2

39 Schnell A1
/ˈʃnɛl/

Nhanh A1–A2

40 Kühl A2
/kyːl/

Mát mẻ A1–A2

41 Früh A1
/fʁyː/

Sớm trong ngày A1–A2

42 Spät A1
/ʃpɛːt/

Muộn A1–A2

43 Nah A1
/ˈnaː/

Gần A1–A2
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44 Billig A1
/ˈbɪlɪç/

Rẻ A1–A2

45 Jung A1
/jʊŋ/

Trẻ A1–A2

46 Schwach A2
/ˈʃvax/

Yếu A1–A2

47 Stark A1
/ʃtaʁk/

Mạnh A1–A2

48 Interessant A1
/ɪntəʁɛˈsant/

Hấp dẫn A1–A2

49 Langweilig A1
/ˈlaŋˌvaɪ̯lɪç/

Nhàm chán A1–A2

50 Hungrig A1
/ˈhʊŋʁɪç/

Đói bụng A1–A2

51 Satt A1
/ˈzat/

No bụng A1–A2

52 Kurz A1
/kʊʁt͡s/

Ngắn A1–A2

53 Lang A1
/laŋ/

Dài A1–A2

54 Hoch A1
/hoːx/

Cao A1–A2

55 Fern B1
/ˈfɛʁn/

Xa B1–B2

56 Einfach A1
/ˈaɪ̯nfax/

Một chiều A1–A2

57 Gefährlich A2
/ɡəˈfɛːɐ̯lɪç/

Nguy hiểm A1–A2

58 Sauber A1
/ˈzaʊ̯bɐ/

Sạch sẽ A1–A2

59 Schmutzig A1
/ˈʃmʊtsɪç/

Bẩn thỉu A1–A2

60 Leer A1
/leːɐ̯/

Trống A1–A2

61 Voll A1
/fɔl/

Đầy A1–A2

62 Möglich A1
/ˈmøːklɪç/

Khả thi A1–A2

63 Unmöglich A2
/ˈʔʊnˌmøːklɪç/

Không thể nào A1–A2

64 Dumm A1
/ˈdʊm/

Ngu ngốc A1–A2

65 Intelligent A2
/ɪntɛliˈɡɛnt/

Thông minh A1–A2
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66 Sicher A2
/ˈzɪçɐ/

An toàn A1–A2

67 Stolz A2
/ʃtɔlt͡s/

Tự hào A1–A2

68 Ruhig A1
/ˈʁuːɪç/

Bình tĩnh A1–A2

69 Freundlich A1
/ˈfʁɔɪ̯ntlɪç/

Thân thiện A1–A2

70 Offen A1
/ˈɔfən/

Đang mở A1–A2

71 Geschlossen A1
/ɡəˈʃlɔsən/

Đã đóng A1–A2

72 Plötzlich A2
/ˈplœtslɪç/

Đột nhiên A1–A2

73 Regelmäßig A2
/ˈʁeːɡəlˌmɛːsɪç/

Đều đặn A1–A2

74 Perfekt A2
/pɛɐ̯ˈfɛkt/

Hoàn hảo A1–A2

75 Selten A2
/ˈzɛltən/

Hiếm khi A1–A2

76 Passiv B1
/paˈsiːf/

Thụ động B1–B2

77 Traditionell B1
/tʁaditsi̯oˈnɛl/

Mang tính truyền thống B1–B2

78 Künstlich B1
/ˈkʏnstlɪç/

Nhân tạo B1–B2

79 Frei A1
/ˈfʁaɪ̯/

Còn trống A1–A2

80 Gesund A1
/ɡəˈzʊnt/

Khỏe mạnh A1–A2

81 Elegant A2
/eleˈɡant/

Thanh lịch A1–A2

82 Neugierig A2
/ˈnɔʏ̯ˌɡiːʁɪç/

Tò mò A1–A2

83 Bereit A2
/bəˈʁaɪ̯t/

Sẵn sàng A1–A2

84 Nett A1
/ˈnɛt/

Dễ mến A1–A2

85 Praktisch A2
/ˈpʁaktɪʃ/

Thực tế A1–A2

86 Natürlich A2
/naˈtyːɐ̯lɪç/

Tự nhiên A1–A2

87 Reich A2
/ˈʁaɪ̯ç/

Giàu có A1–A2
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88 Unfreundlich A2
/ˈʔʊnˌfʁɔʏ̯ntlɪç/

Không thân thiện A1–A2

89 Aktiv A2
/akˈtiːf/

Năng động A1–A2

90 Bekannt A1
/bəˈkant/

Đã biết A1–A2

91 Modern A1
/moˈdɛʁn/

Hiện đại A1–A2

92 Speziell B1
/ʃpeˈt͡si̯ɛl/

Đặc biệt A1–A2

93 Lokal B1
/loˈkaːl/

Địa phương A1–A2

94 Umfassend B2
/ʊmˈfasənt/

Toàn diện B1–B2

95 Global B1
/ɡloˈbaːl/

Toàn cầu B1–B2

96 Hässlich A2
/ˈhɛslɪç/

Xấu xí A1–A2

97 Wach A2
/vax/

Tỉnh táo A1–A2

98 Theoretisch B1
/teoˈʁeːtɪʃ/

Về mặt lý thuyết B1–B2

99 Beliebt A2
/bəˈliːpt/

Được yêu thích A1–A2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/de/topic/134-top-100-tinh-tu
German Minute: https://apps.apple.com/app/id6749515334
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